DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2019-2020 (vòng sơ khảo)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	PHÒNG GDĐT
	TRƯỜNG
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	NGUYỄN TRẦN UYÊN THI
	2005
	PHONG ĐIỀN
	THCS PHONG HIỀN
	9
	

	2
	HỒ THỊ THỦY TIÊN
	2005
	PHONG ĐIỀN
	THCS PHONG HÒA
	9
	

	3
	LÊ NGUYỄN ÁI DUYÊN
	2005
	PHONG ĐIỀN
	THCS PHONG BÌNH
	9
	

	4
	NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
	2005
	PHONG ĐIỀN
	THCS PHONG AN
	9
	

	5
	TRẦN QUỐC THÁI BẢO
	2006
	PHONG ĐIỀN
	THCS ĐIỀN LỘC
	8
	

	6
	TRƯƠNG TÂM NHƯ
	2005
	PHONG ĐIỀN
	THCS PHONG HIỀN
	9
	

	7
	NGUYỄN THỊ KHÁNH LY
	2005
	PHONG ĐIỀN
	THCS NGUYỄN DUY
	9
	

	8
	NGUYỄN NGỌC TRÂM
	2006
	PHONG ĐIỀN
	THCS PHONG SƠN
	8
	

	9
	CAO ĐỨC TIẾN
	2005
	PHONG ĐIỀN
	THCS ĐIỀN HẢI
	9
	

	10
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	2005
	PHONG ĐIỀN
	THCS NGUYỄN DUY
	9
	

	11
	NGUYỄN THỊ BẢO NHUNG
	2005
	PHONG ĐIỀN
	THCS PHONG HIỀN
	9
	

	12
	NGUYỄN HOÀNG HẠNH NHÂN
	2006
	PHONG ĐIỀN
	THCS PHONG HIỀN
	8
	


Tổng cộng danh sách này có 12 học sinh đăng ký dự thi./.
	
	Phong Điền, ngày 20 tháng 01 năm 2020
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Bá Thành


